
PL. DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ CÔNG BỐ SẢN XUẤT, MUA BÁN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ A, B, C, D 

(kèm theo Công văn số 4714/SYT-KHNVTC ngày 17 tháng 10 năm 2024 của Sở Y tế) 

 

STT Số công bố Thông tin hồ sơ 
Tên doanh 

nghiệp/cá nhân 

Số văn bản 

tự công bố 

Người đại 

diện hợp 

pháp 

Địa chỉ Số điện thoại 

1 

Số:  

190000001/

PCBMB-NT 

Hồ sơ công bố đủ 

điều kiện mua bán 

trang thiết bị y tế 

thuộc loại B, C, D 

Công ty TNHH 

Dược phẩm Phan 

Rang 

Số 191/CTPR 

ngày 

09/7/2019 

Nguyễn 

Tài Phát 

Lô 72 Khu QH, đường 

Nguyễn Văn Cừ, phường 

Văn Hải, thành phố Phan 

Rang-Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận. 

0913708933  

2 

Số: 

200000001/

PCBA-NT 

Hồ sơ công bố tiêu 

chuẩn áp dụng của 

trang thiết bị y tế 

thuộc loại A 

Công ty TNHH 

Dược phẩm Phan 

Rang 

Số 181/CTPR 

Ngày 

10/8/2020 

Nguyễn 

Tài Phát 

Lô 72 Khu QH, đường 

Nguyễn Văn Cừ, phường 

Văn Hải, thành phố Phan 

Rang-Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận. 

0913708933 

3 

Số 

200000001/

PCBSX-NT 

Công bố đủ điều kiện 

sản xuất thiết bị y tế 

Công ty TNHH 

Dược phẩm Phan 

Rang 

Số 180/CTPR 

Ngày 

10/8/2020 

Nguyễn 

Tài Phát 

Lô 72 Khu QH, đường 

Nguyễn Văn Cừ, phường 

Văn Hải, thành phố Phan 

Rang-Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận. 

0913708933 

4 

Số: 

220000003/ 

PCBMB-NT 

Hồ sơ công bố đủ 

điều kiện mua bán 

trang thiết bị y tế 

thuộc loại B, C, D 

Địa điểm kinh doanh 

Chi nhánh Công ty 

cổ phần bán lẻ An 

Khang tại Ninh 

Thuận - Nhà thuốc 

Số 161/QĐ- 

ANKHANG 

ngày: 

11/03/2022 

Trần Văn 

Hoàng 

thôn Lạc Nghiệp 1, xã Cà 

Ná, huyện Thuận Nam, 

tỉnh Ninh Thuận 

 0912929805 



STT Số công bố Thông tin hồ sơ 
Tên doanh 

nghiệp/cá nhân 

Số văn bản 

tự công bố 

Người đại 

diện hợp 

pháp 

Địa chỉ Số điện thoại 

An Khang Ninh 

Thuận Số 3 

5 

Số: 

220000004/ 

PCBMB-NT 

Hồ sơ công bố đủ 

điều kiện mua bán 

trang thiết bị y tế 

thuộc loại B, C, D 

Địa điểm kinh doanh 

Chi nhánh Công ty 

cổ phần bán lẻ An 

Khang tại Ninh 

Thuận - Nhà thuốc 

An Khang 

NinhThuận Số 4 

Số 162/QĐ- 

ANKHANG 

ngày: 

11/03/2022 

Trần Văn 

Hoàng 

khu phố 14, thị trấn Phước 

Dân, huyện Ninh Phước, 

tỉnh Ninh Thuận 

 0912929805 

6 

Số: 

220000005/ 

PCBMB-NT 

Hồ sơ công bố đủ 

điều kiện mua bán 

trang thiết bị y tế 

thuộc loại B, C, D 

Địa điểm kinh doanh 

Chi nhánh Công ty 

cổ phần bán lẻ An 

Khang tại Ninh 

Thuận - Nhà thuốc 

An Khang 

NinhThuận Số 1 

Số 163/QĐ- 

ANKHANG 

ngày: 

11/03/2022 

Trần Văn 

Hoàng 

702 đườngg 21/8, khu phố 

4, phường Đô Vinh, thành 

phố Phan Rang-Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

 0912929805 

7 

Số: 

220000006/ 

PCBMB-NT 

Hồ sơ công bố đủ  

điều kiện mua bán 

trang thiết bị y tế 

thuộc loại B, C, D 

Địa điểm kinh doanh 

Chi nhánh Công ty 

cổ phần bán lẻ An 

Khang tại Ninh 

Thuận - Nhà thuốc 

An Khang 

NinhThuận Số 2 

Số 164/QĐ-

AN KHANG 

ngày: 

11/03/2022 

Trần Văn 

Hoàng 

Số 40 Nguyễn Văn Cừ, 

phường Thanh Sơn, thành 

phố Phan Rang-Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

0912929805 



STT Số công bố Thông tin hồ sơ 
Tên doanh 

nghiệp/cá nhân 

Số văn bản 

tự công bố 

Người đại 

diện hợp 

pháp 

Địa chỉ Số điện thoại 

8 
Số: 

220000008/ 

PCBMB-NT 

Hồ sơ công bố đủ 

điều kiện mua bán 

trang thiết bị y tế 

thuộc loại B, C, D 

Công ty cổ phần 

dược phẩm FPT 

Long Châu – Địa 

điểm kinh doanh  

Nhà thuốc Long 

Châu 649 

649 ngày: 

10/06/2022 

Nguyễn 

Bạch Điệp 

Số 56 Hải Thượng Lãn 

Ông, phường Đông Hải, 

thành phố Phan Rang-Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

0978842689 

9 
Số: 

220000007/ 

PCBMB-NT 

Hồ sơ công bố đủ 

điều kiện mua bán 

trang thiết bị y tế 

thuộc loại B, C, D 

Cửa hàng dụng cụ y 

tế Nam Yến 

Số  01 ngày: 

21/06/2022 

Trần 

Thanh 

Trung 

160 Nguyễn Văn Cừ, 

phường Mỹ Bình, thành 

phố Phan Rang-Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

0333603487  

10 
Số công bố: 

220000012/ 

PCBMB-NT 

Hồ sơ công bố đủ 

điều kiện mua bán 

trang thiết bị y tế 

thuộc loại B, C, D 

Công ty cổ phần 

dược phẩm FPT 

Long Châu – Địa 

điểm kinh doanh  

Nhà thuốc Long 

Châu 444 

Số 444 ngày: 

24/08/2022 

Nguyễn 

Bạch Điệp 

571 Thống Nhất, phường 

Kinh Dinh, thành phố Phan 

Rang - Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận. 

0978842689 

11 
Số: 

220000009/ 

PCBMB-NT 

Hồ sơ công bố đủ 

điều kiện mua bán 

trang thiết bị y tế 

thuộc loại B, C, D 

Công ty cổ phần 

dược phẩm FPT 

Long Châu – Địa 

điểm kinh doanh  

Nhà thuốc Long 

Châu 845 

Số 845 ngày 

21/9/2022 

Nguyễn 

Bạch Điệp 

108 Huỳnh Phước, thị trấn 

Phước Dân, huyện Ninh 

Phước, tỉnh Ninh Thuận 

0978842689 

12 
Số: 

220000011/ 

PCBMB-NT 

`Hồ sơ công bố đủ 

điều kiện mua bán 

trang thiết bị y tế 

thuộc loại B, C, D 

Công ty cổ phần 

dược phẩm FPT 

Long Châu – Địa 

điểm kinh doanh  

Nhà thuốc Long 

Châu 867 

Số 867 ngày: 

28/10/2022 

Nguyễn 

Bạch Điệp 

Quốc lộ 27, thôn Hạnh Trí, 

xã Quảng Sơn, huyện Ninh 

Sơn, tỉnh Ninh Thuận 

0978842689 



STT Số công bố Thông tin hồ sơ 
Tên doanh 

nghiệp/cá nhân 

Số văn bản 

tự công bố 

Người đại 

diện hợp 

pháp 

Địa chỉ Số điện thoại 

13 
Số: 

220000010/ 

PCBMB-NT 

Hồ sơ công bố đủ 

điều kiện mua bán 

trang thiết bị y tế 

thuộc loại B, C, D 

Công ty cổ phần 

dược phẩm FPT 

Long Châu – Địa 

điểm kinh doanh  

Nhà thuốc Long 

Châu 960 

Số 960 ngày: 

01/11/2022 

Nguyễn 

Bạch Điệp 

710A đường 21 tháng 8, 

phường Đô Vinh, thành 

phố Phan Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

0978842689 

14 
Số: 

220000013/ 

PCBMB-NT 

Hồ sơ công bố đủ 

điều kiện mua bán 

trang thiết bị y tế 

thuộc loại B, C, D 

Công ty cổ phần 

dược phẩm FPT 

Long Châu – Địa 

điểm kinh doanh  

Nhà thuốc Long 

Châu 954 

Số 954 ngày: 

10/11/2022 

Nguyễn 

Bạch Điệp 

157 Yên Ninh, khu phố 

Khánh Chữ 2, thị trấn 

Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh 

Thuận. 

0978842689 

15 
Số: 

230000001/ 

PCBA-NT 

Hồ sơ công bố tiêu  

chuẩn áp dụng của 

trang thiết bị y tế 

thuộc loại A 

Công ty TNHH TM 

và DV Thanh Trang 

Số 

01:2022/CBA

/DVTT 

Ngày: 

27/12/2022 

Trần 

Nguyên 

Vũ 

84 Đoàn Thị Điểm, phường 

Thanh Sơn, thành phố Phan 

Rang- Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận 

0918563246 

16 
Số: 

230000001/ 

PCBMB-NT 

Hồ sơ công bố đủ 

điều kiện mua bán 

trang thiết bị y tế 

thuộc loại B, C, D 

Công ty cổ phần 

dược phẩm FPT 

Long Châu – Địa 

điểm kinh doanh  

Nhà thuốc Long 

Châu 1058 

Số 1058 

ngày: 

05/01/2023 

Nguyễn 

Bạch Điệp 

324 Ngô Gia Tự, phường 

Tấn Tài, thành phố Phan 

Rang-Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận 

0978842689 

17 
Số: 

230000003/ 

PCBMB-NT 

Hồ sơ công bố đủ 

điều kiện mua bán 

trang thiết bị y tế 

thuộc loại B, C, D 

Công ty cổ phần 

dược phẩm FPT 

Long Châu – Địa 

điểm kinh doanh  

Số 1189 

ngày: 

20/04/2023 

Nguyễn 

Bạch Điệp 

thôn Hiếu Lễ, xã Phước 

Hậu, huyện Ninh Phước, 

tỉnh Ninh Thuận. 

0978842689 



STT Số công bố Thông tin hồ sơ 
Tên doanh 

nghiệp/cá nhân 

Số văn bản 

tự công bố 

Người đại 

diện hợp 

pháp 

Địa chỉ Số điện thoại 

Nhà thuốc Long 

Châu 1189 

18 
Số: 

230000002/ 

PCBMB-NT 

Hồ sơ công bố đủ 

điều kiện mua bán 

trang thiết bị y tế 

thuộc loại B, C, D 

Công ty cổ phần 

dược phẩm FPT 

Long Châu – Địa 

điểm kinh doanh  

Nhà thuốc Long 

Châu 1189 

Số 1188 

ngày: 

22/04/2023 

Nguyễn 

Bạch Điệp 

thôn Phước Nhơn, xã Xuân 

Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh 

Ninh Thuận. 

0978842689 

19 
Số: 

230000005/

PCBMB-NT  

Hồ sơ công bố đủ 

điều kiện mua bán 

trang thiết bị y tế 

thuộc loại B, C, D 

Công ty cổ phần 

dược phẩm FPT 

Long Châu – Địa 

điểm kinh doanh  

Nhà thuốc Long 

Châu 1204 

Số 1204 

ngày: 

16/06/2023 

Nguyễn 

Bạch Điệp 

thôn Lạc Tân 1, xã Phước 

Diêm, huyện Thuận Nam, 

tỉnh Ninh Thuận 

 0978842689 

20 
Số: 

230000004/ 

PCBMB-NT 

Hồ sơ công bố đủ 

điều kiện mua bán 

trang thiết bị y tế 

thuộc loại B, C, D 

Công ty cổ phần 

dược phẩm FPT 

Long Châu – Địa 

điểm kinh doanh  

Nhà thuốc Long 

Châu 1228 

Số 1228 

ngày: 

16/06/2023 

Nguyễn 

Bạch Điệp 

40 Nguyễn Văn Cừ, Khu 

phố 3, phường Thanh Sơn, 

thành phố Phan Rang-Tháp 

Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận 

 0978842689 

21 
Số: 

220000001/ 

PCBMB-NT 

Hồ sơ công bố đủ 

điều kiện mua bán 

trang thiết bị y tế 

thuộc loại B, C, D 

Công ty cổ phần 

dược phẩm FPT 

Long Châu – Địa 

điểm kinh doanh  

Nhà thuốc Long 

Châu 310 

Số 310 ngày: 

11/12/2021 

Nguyễn 

Bạch Điệp 

226 đường Thống Nhất, 

phường Phủ Hà, thành phố 

Phan Rang - Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận. 

0978842689 



STT Số công bố Thông tin hồ sơ 
Tên doanh 

nghiệp/cá nhân 

Số văn bản 

tự công bố 

Người đại 

diện hợp 

pháp 

Địa chỉ Số điện thoại 

22 
Số:  

240000001/

PCBMB-NT 

Công bố đủ điều kiện 

mua bán thiết bị y tế 

thuộc loại B, C, D 

Công ty TNHH TM 

dược phẩm Cao Mai 

019/TBCM 

ngày: 

09/04/2024 

Thái 

Quang Vũ 

Số 54 Đoàn Thị Điểm, 

Phường Thanh Sơn, Phan 

Rang-Tháp Chàm, Tỉnh 

Ninh Thuận 

 0259386867

9 

23 
Số: 

230000009/

PCBMB-NT 

Công bố đủ điều kiện 

mua bán thiết bị y tế 

thuộc loại B, C, D 

Công ty cổ phần 

dược phẩm FPT 

Long Châu – Địa 

điểm kinh doanh  

Nhà thuốc Long 

Châu 1545  

Số 1545 ngày 

01/12/2023 

Nguyễn 

Bạch Điệp 

418 Lê Duẩn, Thị trấn Tân 

Sơn, Huyện Ninh Sơn, 

Tỉnh Ninh Thuận 

0978842689  

24 
Số: 

230000003/

PCBA-NT 

Công bố đủ điều kiện 

mua bán thiết bị y tế 

thuộc loại A  

Hộ kinh doanh Phan 

Đình Huy 

Số 01/ND98_CBA/PDH 
 

Ngày 

07/11/2023 

 Phan Đình 

Huy 

Khu phố 12, Thị trấn 

Phước Dân, Huyện Ninh 

Phước, Tỉnh Ninh Thuận 

0989225555 

25 
Số: 

230000008/

PCBMB-NT 

Công bố đủ điều kiện 

mua bán thiết bị y tế 

thuộc loại B, C, D 

Cửa hàng Lê Khoa 

Số 08/VBCB-

LK ngày 

03/11/2023 

Ngô Quốc 

Tiến 

Số 58 Đường Hàm Nghi, 

phường Phước Mỹ, thành 

phố Phan Rang - tỉnh Ninh 

Thuận 

 0913739868 

26 
Số: 

230000002/

PCBA-NT 

Công bố đủ điều kiện 

mua bán thiết bị y tế 

thuộc loại A 

Hộ kinh doanh 

Huỳnh Văn Kha 

Số 01/ND98_CBA/HVK 
 

Ngày 

17/10/2023 

 Huỳnh 

Văn Kha 

88/7/2, Hẻm 88, đường 

Huỳnh Phước, Thị trấn 

Phước Dân, Huyện Ninh 

Phước, Tỉnh Ninh Thuận 

0938265146 

27 
Số: 

230000007/

PCBMB-NT 

Công bố đủ điều kiện 

mua bán thiết bị y tế 

thuộc loại B, C, D 

Công ty cổ phần 

dược phẩm FPT 

Long Châu – Địa 

điểm kinh doanh  

Số 1427 ngày 

08/9/2023 

Nguyễn 

Bạch Điệp 

Thôn Ninh Quý 2, Xã 

Phước Sơn, Huyện Ninh 

Phước, Tỉnh Ninh Thuận 

0978842689  

https://dmec.moh.gov.vn/van-ban-cong-bo?p_p_id=vanbancongbo_WAR_trangthietbiyteportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_vanbancongbo_WAR_trangthietbiyteportlet_hoSoId=358515&_vanbancongbo_WAR_trangthietbiyteportlet_vanBanId=258001&_vanbancongbo_WAR_trangthietbiyteportlet_doanhNghiepId=211201&_vanbancongbo_WAR_trangthietbiyteportlet_redirectVanBanURL=%2Fvan-ban-cong-bo%3Fp_p_id%3Dvanbancongbo_WAR_trangthietbiyteportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_vanbancongbo_WAR_trangthietbiyteportlet_jspPage%3D%252Fhtml%252Fttbyte%252Fportlet%252Fvanbancongbo%252Fview.jsp&_vanbancongbo_WAR_trangthietbiyteportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fttbyte%2Fportlet%2Fvanbancongbo%2Fxemhoso_tuybien.jsp
https://dmec.moh.gov.vn/van-ban-cong-bo?p_p_id=vanbancongbo_WAR_trangthietbiyteportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_vanbancongbo_WAR_trangthietbiyteportlet_hoSoId=358515&_vanbancongbo_WAR_trangthietbiyteportlet_vanBanId=258001&_vanbancongbo_WAR_trangthietbiyteportlet_doanhNghiepId=211201&_vanbancongbo_WAR_trangthietbiyteportlet_redirectVanBanURL=%2Fvan-ban-cong-bo%3Fp_p_id%3Dvanbancongbo_WAR_trangthietbiyteportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_vanbancongbo_WAR_trangthietbiyteportlet_jspPage%3D%252Fhtml%252Fttbyte%252Fportlet%252Fvanbancongbo%252Fview.jsp&_vanbancongbo_WAR_trangthietbiyteportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fttbyte%2Fportlet%2Fvanbancongbo%2Fxemhoso_tuybien.jsp
https://dmec.moh.gov.vn/van-ban-cong-bo?p_p_id=vanbancongbo_WAR_trangthietbiyteportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_vanbancongbo_WAR_trangthietbiyteportlet_hoSoId=358515&_vanbancongbo_WAR_trangthietbiyteportlet_vanBanId=258001&_vanbancongbo_WAR_trangthietbiyteportlet_doanhNghiepId=211201&_vanbancongbo_WAR_trangthietbiyteportlet_redirectVanBanURL=%2Fvan-ban-cong-bo%3Fp_p_id%3Dvanbancongbo_WAR_trangthietbiyteportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_vanbancongbo_WAR_trangthietbiyteportlet_jspPage%3D%252Fhtml%252Fttbyte%252Fportlet%252Fvanbancongbo%252Fview.jsp&_vanbancongbo_WAR_trangthietbiyteportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fttbyte%2Fportlet%2Fvanbancongbo%2Fxemhoso_tuybien.jsp


STT Số công bố Thông tin hồ sơ 
Tên doanh 

nghiệp/cá nhân 

Số văn bản 

tự công bố 

Người đại 

diện hợp 

pháp 

Địa chỉ Số điện thoại 

Nhà thuốc Long 

Châu 1427 

28 
Số: 

230000009/

PCBMB-NT 

Công bố đủ điều kiện 

mua bán thiết bị y tế 

thuộc loại B, C, D 

Công ty cổ phần 

dược phẩm FPT 

Long Châu – Địa 

điểm kinh doanh  

Nhà thuốc Long 

Châu 1399  

Số 1399 

Ngày 

13/9/2023 

Nguyễn 

Bạch Điệp 

133 Quốc lộ 1A Khu phố 5, 

Thị trấn Phước Dân, Huyện 

Ninh Phước, Tỉnh Ninh 

Thuận 

0978842689  

  


		soyte@ninhthuan.gov.vn
	2024-10-17T11:07:44+0700




